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THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

   
Số: 7777/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Uông Bí, ngày 19 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 

Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam,
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/CP-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ QCXDVN 01: 2008/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng); QCVN 07:2016/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật);
Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc Phê duyệt Đề án: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050”;
Văn bản số 1771/UBND-QH1 ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai lập Quy hoạch cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí;
Văn bản số 8456/UBND-QH1 ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về việc giai hạn thời gian thực hiện quy hoạch Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí;
Văn bản số 4225/SXD-QH ngày 23/11/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí;
Văn bản số 9353/UBND-QH1 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy hoạch cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí;
Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 234/TTr- QLĐT ngày 19/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí. với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam, thành phố Uông Bí.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí.

3. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.
4. Quy mô, mục tiêu, tính chất và phạm vi ranh giới lập quy hoạch
a. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Khu vực nghiên cứu thuộc khu Bí Trung 1, phường Phương Đông và khu Hiệp An 1, khu Phương An, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí với tổng diện tích 75,0 ha có ranh giới cụ thể như sau:


- Phía Đông giáp sông Sến;

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng;


- Phía Nam giáp Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí;


- Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng.

b. Diện tích nghiên cứu lập Quy hoạch 75,0 ha. Theo ranh giới được giới hạn bởi các điểm C1, C2, C3, C4...... C13, C1. Trong đó: Giai đoạn 1: Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng 50,0 ha; Giai đoạn 2: Mở rộng thêm 25,0 ha như bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

c. Mục tiêu

- Cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016;


- Hình thành khu vực sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiệu quả cao, bền vững; phát huy được các lợi thế của sản xuất và làng nghề địa phương, thu hút đầu tư các nhà sản xuất trong và ngoài Tỉnh;


- Góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố;


- Làm cơ sở cho việc lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, khai thác và sử dụng quỹ đất hợp lý.

d. Quy mô:


- Diện tích nghiên cứu lập Quy hoạch 75,0 ha. Theo ranh giới được giới hạn bởi các điểm C1, C2, C3, C4,...... C13, C1. 


Trong đó: 


+ Giai đoạn 1: Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng 50,0 ha. Theo ranh giới được giới hạn bởi các điểm C1, C2, C8,...... C13, C1; 


+ Giai đoạn 2: Mở rộng thêm 25,0 ha. Theo ranh giới được giới hạn bởi các điểm C3, C4, ..... C7, C3;
 
- Công nhân: Khoảng 5.400 người.


e. Tính chất: Là Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, kết hợp dịch vụ hỗn hợp, với trọng tâm phát triển các loại hình công nghiệp nhẹ và sạch: Chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng (không có các ngành chế biến vôi, sản xuất gạch nung, sản xuất giấy...) và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

5. Mục tiêu đồ án

- Tạo mặt bằng cơ sở hạ tầng, đảm bảo quỹ đất cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án công nghiệp và di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp có ô nhiễm tại các khu đông dân cư vào cụm công nghiệp.

- Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với tính chất cụm công nghiệp, đồng thời khớp nối đồng bộ các dự án đã đang triển khai cũng như cơ sở hạ tầng hiện có trong khu quy hoạch.


- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, phát triển hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư theo trình tự đầu tư xây dựng hiện hành.


6. Quy hoạch sử dụng đất
Bảng cân bằng sử dụng đất
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	49,48
	65,98

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp A (đa ngành nghề)
	5,85
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp B (đa ngành nghề)
	7,15
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp C (đa ngành nghề)
	6,58
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp D (đa ngành nghề)
	6,87
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp E1 (đa ngành nghề)
	4,28
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp E2 (đa ngành nghề)
	10,31
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp F (đa ngành nghề)
	1,22
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp G (đa ngành nghề)
	2,07
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp H (đa ngành nghề)
	1,24
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp K (đa ngành nghề)
	1,13
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp L (đa ngành nghề)
	0,88
	

	
	Cụm xí nghiệp công nghiệp M (đa ngành nghề)
	1,92
	

	2
	Đất xây dựng trung tâm điều hành, dịch vụ khu công nghiệp
	2,39
	3,19

	
	Đất Trung tâm điều hành
	0,25
	

	
	Đất Dịch vụ khu công nghiệp
	2,14
	

	3
	Các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	1,51
	2,01

	4
	Đất cây xanh
	7,75
	10,34

	5
	Mặt nước
	3,55
	4,73

	6
	Giao thông
	10,32
	13,76

	7
	Cộng
	75,00
	100.00


Bảng danh mục và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	STT
	Ký hiệu
	Chức năng
	 Diện tích đất (m2) 
	 Mật độ xây dựng (%) 
	 Số tầng 

(tầng)
	 Hệ số sử dụng đất (lần) 

	1
	
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	501.975
	
	
	

	1.1
	A
	Cụm xí nghiệp công nghiệp A (đa ngành nghề)
	48.870
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	A1
	12.670
	
	
	

	
	
	A2
	12.670
	
	
	

	
	
	A3
	12.670
	
	
	

	
	
	A4
	10.860
	
	
	

	1.2
	B
	Cụm xí nghiệp công nghiệp B (đa ngành nghề)
	93.204
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	 
	
	B1
	28.363
	
	
	

	 
	
	B2
	7.200
	
	
	

	 
	
	B3
	7.200
	
	
	

	 
	
	B4
	7.200
	
	
	

	
	
	B5
	7.175
	
	
	

	
	
	B6
	14.000
	
	
	

	
	
	B7
	14.000
	
	
	

	
	
	B8
	8.065
	
	
	

	1.3
	C
	Cụm xí nghiệp công nghiệp C (đa ngành nghề)
	139.031
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	C1
	8.999
	
	
	

	
	
	C2
	9.000
	
	
	

	
	
	C3
	9.000
	
	
	

	
	
	C4
	9.000
	
	
	

	
	
	C5
	9.000
	
	
	

	
	
	C6
	9.000
	
	
	

	
	
	C7
	14.423
	
	
	

	
	
	C8
	7.123
	
	
	

	
	
	C9
	9.583
	
	
	

	
	
	C10
	8.922
	
	
	

	
	
	C11
	9.000
	
	
	

	
	
	C12
	9.000
	
	
	

	
	
	C13
	9.000
	
	
	

	
	
	C14
	9.000
	
	
	

	
	
	C15
	8.981
	
	
	

	1.4
	D
	Cụm xí nghiệp công nghiệp D (đa ngành nghề)
	59.403
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	D1
	9.643
	
	
	

	
	
	D2
	9.473
	
	
	

	
	
	D3
	9.326
	
	
	

	
	
	D4
	9.179
	
	
	

	
	
	D5
	9.032
	
	
	

	
	
	D6
	6.383
	
	
	

	
	
	D7
	6.366
	
	
	

	1.5
	E
	Cụm xí nghiệp công nghiệp E (đa ngành nghề)
	70.782
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	E1
	16.763
	
	
	

	
	
	E2
	9.157
	
	
	

	
	
	E3
	9.000
	
	
	

	
	
	E4
	9.000
	
	
	

	
	
	E5
	9.000
	
	
	

	
	
	E6
	9.000
	
	
	

	
	
	E7
	8.862
	
	
	

	1.6
	F
	Cụm xí nghiệp công nghiệp F (đa ngành nghề)
	11.200
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	F1
	1.487
	
	
	

	
	
	F2
	300
	
	
	

	
	
	F3
	300
	
	
	

	
	
	F4
	300
	
	
	

	
	
	F5
	300
	
	
	

	
	
	F6
	300
	
	
	

	
	
	F7
	300
	
	
	

	
	
	F8
	300
	
	
	

	
	
	F9
	300
	
	
	

	 
	
	F10
	300
	
	
	

	 
	
	F11
	300
	
	
	

	 
	
	F12
	300
	
	
	

	 
	
	F13
	300
	
	
	

	 
	
	F14
	300
	
	
	

	 
	
	F15
	300
	
	
	

	 
	
	F16
	300
	
	
	

	 
	
	F17
	300
	
	
	

	 
	
	F18
	300
	
	
	

	 
	
	F19
	300
	
	
	

	 
	
	F20
	300
	
	
	

	 
	
	F21
	300
	
	
	

	 
	
	F22
	300
	
	
	

	 
	
	F23
	300
	
	
	

	 
	
	F24
	438
	
	
	

	 
	
	F25
	1.188
	
	
	

	 
	
	F26
	500
	
	
	

	 
	
	F27
	500
	
	
	

	 
	
	F28
	488
	
	
	

	1.7
	G
	Cụm xí nghiệp công nghiệp G (đa ngành nghề)
	20.998
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	G1
	1.307
	
	
	

	
	
	G2
	300
	
	
	

	
	
	G3
	300
	
	
	

	
	
	G4
	300
	
	
	

	
	
	G5
	300
	
	
	

	
	
	G6
	300
	
	
	

	
	
	G7
	300
	
	
	

	
	
	G8
	300
	
	
	

	
	
	G9
	300
	
	
	

	
	
	G10
	300
	
	
	

	
	
	G11
	300
	
	
	

	
	
	G12
	300
	
	
	

	
	
	G13
	300
	
	
	

	
	
	G14
	300
	
	
	

	
	
	G15
	300
	
	
	

	
	
	G16
	300
	
	
	

	
	
	G17
	300
	
	
	

	
	
	G18
	300
	
	
	

	
	
	G19
	300
	
	
	

	
	
	G20
	300
	
	
	

	
	
	G21
	300
	
	
	

	
	
	G22
	300
	
	
	

	
	
	G23
	288
	
	
	

	
	
	G24
	468
	
	
	

	
	
	G25
	480
	
	
	

	
	
	G26
	480
	
	
	

	
	
	G27
	480
	
	
	

	
	
	G28
	480
	
	
	

	
	
	G29
	480
	
	
	

	
	
	G30
	480
	
	
	

	
	
	G31
	480
	
	
	

	
	
	G32
	480
	
	
	

	
	
	G33
	480
	
	
	

	
	
	G34
	480
	
	
	

	
	
	G35
	480
	
	
	

	
	
	G36
	480
	
	
	

	
	
	G37
	480
	
	
	

	
	
	G38
	480
	
	
	

	
	
	G39
	480
	
	
	

	
	
	G40
	480
	
	
	

	
	
	G41
	480
	
	
	

	
	
	G42
	480
	
	
	

	
	
	G43
	480
	
	
	

	
	
	G44
	480
	
	
	

	
	
	G45
	480
	
	
	

	
	
	G46
	1.236
	
	
	

	
	
	G47
	1.320
	
	
	

	1.8
	H
	Cụm xí nghiệp công nghiệp H (đa ngành nghề)
	12.430
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	H1
	288
	
	
	

	
	
	H2
	300
	
	
	

	
	
	H3
	300
	
	
	

	
	
	H4
	300
	
	
	

	
	
	H5
	300
	
	
	

	
	
	H6
	300
	
	
	

	
	
	H7
	300
	
	
	

	
	
	H8
	300
	
	
	

	
	
	H9
	300
	
	
	

	
	
	H10
	300
	
	
	

	
	
	H11
	300
	
	
	

	
	
	H12
	300
	
	
	

	
	
	H13
	300
	
	
	

	
	
	H14
	300
	
	
	

	
	
	H15
	300
	
	
	

	
	
	H16
	288
	
	
	

	
	
	H17
	468
	
	
	

	
	
	H18
	480
	
	
	

	
	
	H19
	480
	
	
	

	
	
	H20
	480
	
	
	

	
	
	H21
	480
	
	
	

	
	
	H22
	480
	
	
	

	
	
	H23
	480
	
	
	

	
	
	H24
	480
	
	
	

	
	
	H25
	480
	
	
	

	
	
	H26
	480
	
	
	

	
	
	H27
	480
	
	
	

	
	
	H28
	480
	
	
	

	
	
	H29
	480
	
	
	

	
	
	H30
	480
	
	
	

	
	
	H31
	480
	
	
	

	
	
	H32
	468
	
	
	

	1.9
	K
	Cụm xí nghiệp công nghiệp K (đa ngành nghề)
	9.019
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	K1
	438
	
	
	

	
	
	K2
	300
	
	
	

	
	
	K3
	300
	
	
	

	
	
	K4
	300
	
	
	

	
	
	K5
	300
	
	
	

	
	
	K6
	300
	
	
	

	
	
	K7
	300
	
	
	

	
	
	K8
	300
	
	
	

	
	
	K9
	300
	
	
	

	
	
	K10
	300
	
	
	

	
	
	K11
	300
	
	
	

	
	
	K12
	300
	
	
	

	
	
	K13
	300
	
	
	

	
	
	K14
	300
	
	
	

	
	
	K15
	300
	
	
	

	
	
	K16
	300
	
	
	

	
	
	K17
	300
	
	
	

	
	
	K18
	438
	
	
	

	
	
	K19
	499
	
	
	

	
	
	K20
	500
	
	
	

	
	
	K21
	500
	
	
	

	
	
	K22
	550
	
	
	

	
	
	K23
	1.295
	
	
	

	1.10
	L
	Cụm xí nghiệp công nghiệp L (đa ngành nghề)
	21.365
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	L1
	1.576
	
	
	

	
	
	L2
	800
	
	
	

	
	
	L3
	800
	
	
	

	
	
	L4
	800
	
	
	

	
	
	L5
	800
	
	
	

	
	
	L6
	800
	
	
	

	
	
	L7
	800
	
	
	

	
	
	L8
	800
	
	
	

	
	
	L9
	800
	
	
	

	
	
	L10
	800
	
	
	

	
	
	L11
	788
	
	
	

	
	
	L12
	988
	
	
	

	
	
	L13
	1.239
	
	
	

	
	
	L14
	800
	
	
	

	
	
	L15
	800
	
	
	

	
	
	L16
	800
	
	
	

	
	
	L17
	800
	
	
	

	
	
	L18
	800
	
	
	

	
	
	L19
	800
	
	
	

	
	
	L20
	800
	
	
	

	
	
	L21
	800
	
	
	

	
	
	L22
	800
	
	
	

	
	
	L23
	800
	
	
	

	
	
	L24
	1.588
	
	
	

	1.11
	M
	Cụm xí nghiệp công nghiệp M (đa ngành nghề)
	14.705
	55 - 70
	2 - 5
	1,1 - 3,5

	
	
	M1
	1.988
	
	
	

	
	
	M2
	1.000
	
	
	

	
	
	M3
	1.000
	
	
	

	
	
	M4
	1.000
	
	
	

	
	
	M5
	1.000
	
	
	

	
	
	M6
	1.000
	
	
	

	
	
	M7
	1.000
	
	
	

	
	
	M8
	1.000
	
	
	

	
	
	M9
	1.000
	
	
	

	
	
	M10
	1.000
	
	
	

	
	
	M11
	1.000
	
	
	

	
	
	M12
	1.000
	
	
	

	
	
	M13
	1.718
	
	
	

	2
	
	Đất xây dựng trung tâm điều hành, dịch vụ khu 
công nghiệp
	18.770
	
	
	

	2.1
	ĐH
	Đất trung tâm điều hành
	3.000
	40
	3 - 5
	1,2 - 2,0

	2.2
	DV-1
	Đất dịch vụ
	9.744
	60
	1 - 3
	0,6 - 1,8

	2.3
	DV-2
	Đất dịch vụ
	6.025
	60
	1 - 3
	0,6 - 1,8

	3
	
	Các khu đấu nối hạ tầng kỹ thuật
	15.704
	
	
	

	3.1
	HT-1
	Khu xử lý nước thải
	10.453
	50
	1,00
	0,50

	3.2
	HT-2
	Đầu mối cấp điện, cấp nước
	5.251
	50
	1,00
	0,50

	4
	
	Đất cây xanh
	78.161
	
	
	

	5
	
	Mặt nước
	40.980
	
	
	

	6
	
	Giao Thông
	95.381
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	750.000
	
	
	



7. Giải pháp kiến trúc và tổ chức không gian quy hoạch

a. Phân khu chức năng (Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan)

- Khu hành chính dịch vụ (ký hiệu: DV-01 và DV-02) được bố trí nằm trên trục đường chính vào cụm công nghiệp nhằm tạo điểm nhấn và sự thuận tiện trong quá trình phục vụ công nhân. 


- Khu Điều hành (ĐH) với diện tích 2.500,0 m2 được bố trí nằm trên tuyến đường ra cảng Bạch Thái Bưởi tạo sự thuận tiện cho việc quản lý, điều hành chung cụm công nghiệp.

- Khu nhà máy quy mô vừa và nhỏ (ký hiệu: A1,…A5; B1,…B8; C1,…C8; D1,…D8; E1.1,…E1.7; E2.1,...E2.10; F1,…F28; G1,…G47; H1,…H32; K1,...23; L1,...L07; M1,...M09) được bố trí đều trên toàn khu quy hoạch, bao gồm các ngành nghề: Chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng (không có các ngành chế biến vôi, sản xuất gạch nung, sản xuất giấy...) và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

- Khu cây xanh, thảm cỏ cách ly được bố trí chạy dọc theo ranh giới quy hoạch và trên trục cảnh quan chính nhằm tạo cảnh quan, giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh và tạo không gian thoáng mát cho toàn khu vực.


b. Kiến trúc và tổ chức không gian


- Quy hoạch các tuyến đường trong nhà máy phải đảm bảo thông suốt, thuận tiện cho hoạt động và vận chuyển hàng hóa.

- Hình thức không gian kiến trúc đảm bảo tính thống nhất, mang đường nét hiện đại. Đồng thời tổ chức bố trí các khu nhà máy, xí nghiệp với các hình thức kiến trúc hài hòa khu vực, khai thác tối đa năng lượng tự nhiên (gió và ánh sáng) thông thoáng.


- Hàng rào lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp phải lùi tối thiểu 3,0 m so với chỉ giới đất xây dựng đã phê duyệt tại các tuyến đường có mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Phía trước hàng rào được trồng cây xanh, tạo mỹ quan và tăng mật độ cây xanh trong cụm công nghiệp. Không xây dựng hàng rào bao quanh Cụm công nghiệp, khuyến khích hàng rào trồng cây xanh, tạo ranh giới xanh cách ly.


8. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng

8.1. San nền


- Căn cứ vào cao độ khống chế theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đã được phê duyệt tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016.


- Căn cứ vào cao độ hiện trạng của Quốc lộ 10, đường tránh phía Nam thành phố và các công trình hiện có.


- Lựa chọn cao độ san nền thiết kế đảm bảo các yếu tố sau:


+ Đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không ngập trong quá trình sử dụng;


+ Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây dựng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận;


+ Đảm bảo thoát nước tự chảy;


+ Khối lượng thi công đắp nền ít nhất;


+ Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía hệ thống thoát nước nằm trên các trục đường giao thông và thoát vào các kênh mương hiện có trong khu vực.


- Hướng thoát nước chính là phía Đông khu đất.


+ Cao độ san nền thấp nhất: + 3,20 m;


+ Cao độ san nền cao nhất: + 4,0 m;


+ Cao độ san nền trung bình: +3,60 m;


+ Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy: i = 0,004;


+ Mái dốc ta luy nền đào: m = l:l; nền đắp: m = l:l,5.

8.2. Quy hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại:

+ Tuyến đường tránh phía Nam thành phố với quy mô mặt cắt ngang 77,0 m;


+ Tuyến ra cảng Bạch Thái Bưởi quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang 24,0 m;


+ Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 10 đến Cụm công nghiệp với quy mô mặt cắt ngang 31,0 m;


- Giao thông nội bộ: Đường nội bộ có các mặt cắt ngang như sau:

+ Mặt cắt 2 - 2:




Chỉ giới đường đỏ:
 31,0 m.



Chiều rộng mặt đường: 15 m.



Chiều rộng hè đường 2 x 8 m = 16,0 m.



Bán kính bó vỉa: 10 - 15 m.


+ Mặt cắt 3 - 3:



Chỉ giới đường đỏ: 22,5 m.



Chiều rộng mặt đường: 10,5 m.



Chiều rộng hè đường 2 x 6m = 12,0 m.



Bán kính bó vỉa: 10 - 15 m.


+ Mặt cắt 4 - 4:
 



Chỉ giới đường đỏ: 15,50 m.



Chiều rộng mặt đường: 7,5 m.



Chiều rộng hè đường 2 x 6 m = 12,0 m



Bán kính bó vỉa: 10 - 15 m.

+ Mặt cắt 5 - 5:



Chỉ giới đường đỏ: 17,50 m.



Chiều rộng mặt đường: 7,50 m.



Chiều rộng hè đường 2 x 5 = 10,0 m.

 

Bán kính bó vỉa: 10 - 15 m.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến

+ Độ dốc dọc tối đa của đường imax= 6,0 %.


+ Độ dốc ngang mặt đường in = 2,0 %.


+ Độ dốc ngang hè đường in = 1.5 %.

+ Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu Rmin = 2.000 m.

+ Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu Rmin = 600 m.

+ Bán kính cong bó vỉa tại các ngã 3, 4: R = 6,0 m - 15,0 m.

8.3. Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy


- Định hướng nguồn nước cấp cho khu cụm công nghiệp theo quy hoạch chung được cấp nước trực tiếp từ tuyến ống cấp chạy phía Tây của khu đô thị với đường kính ống Ø 400, tuyến ống này được cấp từ nhà máy nước Đồng Mây.

- Thời gian triển khai xây dựng dự án và giai đoạn đầu Cụm công nghiệp đi vào hoạt động sử dụng đường ống cấp nước hiện trạng có nâng cấp lên Ø 200 trên dọc trục đường ra cảng Bạch Thái Bưởi.


- Mạng lưới cấp nước cho cụm công nghiệp


+ Nước sạch từ mạng lưới cấp nước sạch thành phố Uông Bí cấp vào mạng lưới cấp nước của cụm công nghiệp.


+ Tuyến ống cấp nước cho cụm công nghiệp đều được đặt ở phía Đông khu dự án, dọc theo tuyến đường nối từ Bắc xuống Nam.


- Mạng lưới cấp nước của cụm công nghiệp là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sản xuất và chữa cháy theo một đường ống chung. Được thiết kế theo mạng vòng chính có đường kính không nhỏ hơn Ø 200 mm để đảm bảo cho áp lực tại điểm đầu và điểm cuối của mạng không bị quá chênh lệch. Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 1,0 m (tính đến đỉnh ống).


- Mạng lưới cấp nước được phân thành hai mạng cho hai khu vực độc lập: Mạng lưới cấp nước cho cụm công nghiệp, áp lực nước tối thiểu trên mạng lưới là 20 m (2bar).


- Các đường ống phân phối vào từng công trình đơn vị được tổ chức theo sơ đồ mạng lưới cụt.

8.4. Thoát nước mưa:

Được nghiên cứu thiết kế cho toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch với tổng diện tích 75,0 ha cùng phương án thoát nước cho khu dân cư hiện trạng xung quanh. Cụ thể như sau:

- Đảm bảo thoát nước mặt tự chảy, không ảnh hưởng đến thoát nước của các khu vực xung quanh.


- Hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp sẽ được xây dựng trên cơ sở bám sát tính chất lưu vực tự nhiên hiện có và thiết kế san nền của cụm công nghiệp.


- Hướng thoát nước chính theo tự nhiên của khu vực dự án có 2 tuyến thoát nước chính.


+ Lưu vực thoát nước phía Đông dự án có hướng thoát nước chính chảy từ Tây sang Đông đổ ra sông Sến là hướng thoát nước chính của khu vực.


+ Lưu vực thoát nước phía Tây dự án có hướng thoát nước chính từ  trung tâm thoát ra hệ thống kênh mương bao quanh. Hệ thống mương dẫn nước sẽ thoát ra các cống nằm trên đường tránh phía Nam thành phố để thoát ra sông ở phía Nam dự án qua các cống hộp bê tông cốt thép.


- Phương án thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn bao gồm: mạng lưới thoát nước mưa và mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất riêng. 


+ Toàn bộ nước mưa trong cụm công nghiệp được thu gom vào tuyến cống tròn bê tông đi trên vỉa hè dẫn vào tuyến mương hở bao quanh  cụm công nghiệp.


+ Tuyến mương chạy dọc cụm công nghiệp là tuyến mương hở hình thang với kính thước (đáy mương rộng 15,0 m, độ dốc mái 1:1,5) theo (mặt cắt 1-1) kè đá hộc.


8.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường


- Thoát nước thải


+ Kiểu hệ thống thoát nước: Là mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn. Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa.


+ Mạng lưới ống thoát nước thải đặt trên vỉa hè nằm trong chỉ giới đường đỏ. Dùng ống bê tông đúc sẵn có đường kính D = 300 mm đến D = 400 mm. Đường ống thoát nước thải có độ sâu chôn ống đầu tiên (tính từ đỉnh cống đến mặt đất) là 0,7 m.


+ Đường ống có áp trong trạm bơm dùng ống thép không gỉ, ngoài trạm dùng ống gang. Tuyến ống thoát nước thải được lấp bằng cát đen tưới nước đầm chặt đến k = 0,9.


- Trạm xử lý nước thải:


+ Vị trí trạm xử lý nước thải ở phía Đông khu dự án có diện tích khoảng 1,0 ha.


+ Nước thải công nghiệp trước khi xả vào mạng lưới đường ống thoát nước thải phải được xử lý sơ bộ trong từng nhà máy đạt tới giá trị B. Với nước thải sinh hoạt cần xử lý qua bế tự hoại trước khi xả vào mạng xử lý nước thải. Trạm xử lý nước thải có nhiệm vụ làm sạch nước thải đến tiêu chuẩn nước loại A và xả ra môi trường.


- Vệ sinh môi trường


+ Chất thải rắn công nghiệp cần được thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ trước khi đưa về bãi xử lý chất thải rắn. Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng sẽ được dùng lại. Các chất thải độc hại phải được xử lý cho hết độc hại. Sau đó chất thải sẽ được đưa về các khu xử lý chất thải rắn.


+ Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom về các bãi xử lý chất thải rắn. Trong quá trình thu gom tiến hành công tác phân loại sơ bộ chất thải rắn thành 2 loại: chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. 


8.6. Quy hoạch cấp điện

- Nguồn điện: Cấp cho cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam được lấy đường dây 22kV hiện trạng đi dọc trục đường đi cảng Bạch Thái Bưởi. Tổng công suất toàn bộ dự án: ~ 7,9MVA.


- Để đáp ứng nhu cầu tải của cụm công nghiệp liên phường Phương Đông - Phương Nam sẽ dự kiến nâng cấp đường dây 22kV đang cấp cho các nhà máy nằm trên lô đất quy hoạch đáp ứng đủ công suất theo yêu cầu. 


- Các tuyến đường dây trên không có điểm bắt đầu từ trạm phân phối 22kV cấp điện đến các nhóm phụ tải. Mỗi tuyến đường dây trên không là mạch kép gắn trên cột bê tông ly tâm cốt thép với chiều cao 18 - 20 m.


- Để đảm bảo cảnh quan khu công nghiệp tại các vị trí qua đường của tuyến giao thông chính cáp sẽ được hạ ngầm khi qua đường. Khi qua đường cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE có Ø 160.

- Công suất các trạm biến áp chiếu sáng, trạm bơm nước thải, trạm bơm cấp nước, trạm xử lý nước thải 30KVA đến 400KVA, 22/0,4kV.


- Nguồn điện cấp đến các trạm biến áp này lấy từ đường dây trên không của cụm công nghiệp. Cần nghiên cứu kết hợp trạm này cấp điện cho các trạm bơm tăng áp; và các phụ tải phục vụ cho hạ tầng.


- Giữa khu đất nghiên cứu khu quy hoạch có hệ thống đường điện 110 KV nằm song song với tuyến đường nối đường tránh phía Nam thành phố và Quốc lộ 10. Giải pháp đề xuất nâng chiều cao cột để đảm bảo khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 15,0 m (tương đương với cốt +18.00) theo nghị định số 14/2014/NĐ-CP.

8.7. Giải pháp chiếu sáng


- Hệ thống đường có mặt cắt ngang rộng từ 5,0 ÷ 10,5 m bố trí chiếu sáng đèn 1 vỉa hè sử dụng bóng LED công suất 100 - 125W lắp trên cột thép liền cần h = 8,0 mm, đường có mặt cắt 15,0 m chiếu sáng 2 vỉa hè bên sử dụng bóng đèn LED 100W - 125W cột thép liền cần cao 8,0 m - 10,0 m.


- Khoảng cách tính toán giữa các cột 35 - 40 m.


- Bố trí đèn trên các tuyến đường phụ thuộc vào kết quả tính toán chi tiết trong giai đoạn thiết kế thi công.


8.8. Thông tin bưu điện 


- Nguồn cấp: Khu vực nghiên cứu quy hoạch được lấy nguồn thuê bao từ mạng viễn thông khu vực thành phố Uông Bí các tủ kết nối xây dựng trong ô đất công cộng khu dân dụng (trục trung tâm khu quy hoạch).


- Mạng cáp ngoại vi: Nối từ tổng đài vệ tinh đến các tủ cáp bằng cáp gốc, mạng cáp gốc đi ngầm trên hè đường.


8.9. Quy hoạch cây xanh


Cây xanh trong khu công nghiệp được bố trí theo dạng tuyến. Bố trí trồng cây Sao Đen (theo Đề án quy hoạch hệ thống cây xanh đã được phê duyệt tại Quyết định số 7294/QĐ-UBND ngày 28/11/2017) chạy dài theo đường giao thông với bề rộng cây xanh 4,0 - 5,0 m. Tạo không gian xanh theo tuyến đảm bảo môi trường trong sạch và cảnh quan thoáng mát trong khu công nghiệp.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban tổ chức công bố, công khai quy hoạch; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng; tham mưu UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng các lô đất khi có nhà đầu tư thứ cấp đầu tư.
- UBND phường Phương Nam, UBND phường Đông phối hợp với phòng Quản lý đô thị tổ chức triển khai và quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra, xử lý kiên quyết trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo chức năng, quyền hạn của đơn vị.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đảm bảo quy định.
- Phòng Kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp, tổ chức hướng dẫn và thực hiện khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; Chủ tịch UBND phường Phương Nam; Chủ tịch UBND phường Phương Đông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
	Nơi nhận: 



      
 
- UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở: XD, CT, TNMT (B/c);
- Như điều 3 (T/h); 


                                        
- CT, PCT UBND Thành phố;

- Lưu: VT, QLĐT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Anh Tú
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